
Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

01/10/2015 Huỳnh Chí Viên 1.000.000 Chuyển khoản

02/10/2015 Trần Thị Thanh Tâm 3.000.000 Chuyển khoản

Hồ Thị Mai Ngọc 3.000.000 Chuyển khoản ủng hộ khoa TK

Đặng Thị Thúy Vinh Q 3 1.000.000

Hội từ thiện Hƣớng Dƣơng 

Xanh Q GV 6.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN các 

khoa

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 

Thái Tuấn

Đông Hƣng Thuận 

Q12
10.000.000 Đóng TƢ cho Bùi Thị Mỹ Diệu 

khoa NGTK

Nguyễn Hoàng Huyền Tiên
Q PN

1.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN các 

khoa

Phạm Quang Hạ Q12 1.200.000

Đóng tạm ứng cho 6 BNN các 

khoa

Phạm Kim Liên Q1 1.000.000

Đóng TƢ cho Bùi Thị Mỹ Diệu 

khoa NGTK

05/10/2015
Nguyễn Duy Tâm Q PN 5.400.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN các 

khoa

Tôn Nữ Quỳnh Nhƣ Q2 1.000.000 Đóng TƢ cho Trần Anh Phƣơng

06/10/2015
 Nguyễn Hoàng Trực 3.000.000

Chuyển khoản

Trần Âu Hoàng Mỹ 300,000
Chuyển khoản
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

Lý Quang Vinh Q Tân Bình 5.500.000

Trần Thới Châu,Trịnh Miên 

Chánh Q Thủ Đức 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN các 

khoa

Nhóm RUBY Q Tân Bình
6.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN các 

khoa

Nguyễn Trần Tuấn Anh Q Bình Thạnh
200,000 Đóng TƢ cho Báo Văn Duy

Trần Thị Mỹ Duyên Q Bình Thạnh
500,000

Đóng TƢ cho Nguyễn Thị Xuân 

Quyên

07/10/2015
Thái Đức Huy Q Bình Thạnh 500,000

Trần Thu Hà Q Bình Thạnh 10.000.000

Đóng tạm ứng cho 19 BNN các 

khoa

Nhóm MTQ cộng đồng 

ngƣời Việt tại TP 

REGENBURG & vùng phụ 

cận CHLB Đức 25.000.000

Đóng tạm ứng cho Trần Mai 

Hằng  khoa TM 

08/10/2015
Cao Tƣơi Q1 5.000.000

Đóng tạm ứng cho 10 BNN các 

khoa

Hoàng Thị Phƣơng Thảo Q Bình Thạnh 500,000

Đào Nguyễn Ngọc Diệp Daklak 500,000

Võ Thị Ngọc Bích Q Tân Phú 3.000.000

Nguyễn Ngọc Hoàng Việt Q Gò Vấp 1.000.000

Nguyễn Ngọc Thanh Tịnh Q Gò Vấp 300,000

Nguyễn Huỳnh Thao, 

Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân Q Gò Vấp 500,000
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

Tổ Bảo Vệ
BV N Đ 2

500,000

09/10/2015
Thẩm Tín Kiệt Q Thủ Đức 3.000.000

Nguyễn Thế Hải Q 5 300,000

Cháo Măm Măm
Canteen máy lạnh

3.000.000

10/10/2015
Đào Ngọc Trâm Q Gò Vấp 8.000.000 2.000.000

Đóng TƢ cho BN PANGTING 

HA DUẨN

Nguyễn Thị Bảy Q Gò Vấp 10.000.000

12/10/2015
Hội Ngoại Nhi TPHCM 5.000.000

Phan Bích Ngọc Q Bình Thạnh 1.000.000

Khánh Ly Q7 6.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN các 

khoa

13/10/2015
Nguyễn Trâm Anh 1.000.000

Chuyển khoản

Huỳnh Thu Minh Q 7 100,000

Đặng Duy Đôn,Đặng Quang 

Duy,Đặng Công Ngôn Q 3 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN các 

khoa

Phạm Khánh Phƣơng Q Bình Thạnh 6.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN các 

khoa

14/10/2015
Nhóm Cầu Vồng 9.741.000 Đóng VP cho RƠMA H PHIÊU

Nhóm từ thiện Trang Trần
USA 200 suất cơm

6.000.000
Đóng TƢ cho 6 BNN  , 200 suất 

cỏm cho BNN các khoa

Phạm Tú Uyên Q Bình Thạnh 2.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

Đặng Thị  Ánh Tuyết Tiền Giang 1.000.000

CT LAFARGE VIỆT NAM Q1 11.000.000

15/10/2015
Nguyễn Bảo Khánh Q Tân Bình 500,000

Nhóm Thiện Nguyện Huỳnh 

Mai ,Minh Châu Q3 3.000.000

Đóng tạm ứng cho 6 BNN các 

khoa

Đạo tràng Mỹ Huệ Q GV 1.800.000 30 phần bánh ,sửa cho BNCTNT

Chị Tiết ,Chị Giang ,Anh Tùng TPHCM 2.500.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Chị Phƣơng TPHCM 800,000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Nhóm bạn Đào,Hoa Q7 4.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo,CB Bon Yo K'Lai Cô

16/10/2015
Phạm Thị Xuân Hằng Caà Mau 2.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Nguyễn Phúc Hiền TPHCM 200,000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

MTQ Q8
2.000.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN các 

khoa

Trần Tín USA 2.200.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN các 

khoa

Nguyễn Thanh Huyền Q1 10.000.000
Đóng tạm ứng cho 5 BNN các 

khoa

Đặng Hữu Thân Q Phú Nhuận 1.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Nguyễn Cẩm Nhung Q Bình Thạnh 1.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Lê Thị Ngọc Ánh Q9 500,000
Dóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

Nguyễn Bảo Hà,Lê Ngọc 

Phƣơng Hà Tả 2 gói, sửa Dielac 2 hộp

MTQ Q3 1.000.000
Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Đinh Thị Tuyết Nhung Q4
3.200.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

17/10/2015 MTQ
3.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN khoa 

TK

Trần Thị Tứ Q Bình Thạnh
500,000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

18/10/2015 MTQ
4.000.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN khoa 

Tim mạch

MTQ
1.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo ,Nguyễn Thị Ngọc Hân

Dƣơng Lý Q3 1.000.000

Lâm Ngọc Phƣơng Thảo Q10 1.250.000

19/10/2015 Đỗ Thị Thanh Phƣơng Q Bình Thạnh
5.000.000

Đóng tạm ứng cho 5 BNN các 

khoa

Linh Nguyễn USA
1.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN các 

khoa

Lê Khôi,Lê Minh Q Thủ Đức
500,000 Đóng TƢ cho Cb Diễm Hƣơng

Nguyễn Thùy Trang Q Thủ Đức
550,000 Đóng TƢ Cho Hoàng Anh

Trần Thị Kinh Khắp Q2
500,000 Đóng TƢ cho Bùi Duy Thái

Ngyễn Thị Trâm Anh Q Thủ Đức
1.000.000 Đóng TƢ cho Bùi Duy Thái

Nguyễn Song Tùng
Q Thủ Đức 1.000.000 Đóng TƢ cho Bùi Duy Thái

Hà Huệ Liên
USA 4.000.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN khoa 

Tim mạch
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

Võ Thị Hằng Hà Nội 200,000 Đóng TƢ cho Điểu Trung

Nguyễn Thị Trƣờng An Q Tân Bình 200,000 Đóng TƢ cho Huỳnh Trung Hậu

Thích Quảng Tâm Bình Dƣơng 500,000 Đóng TƢ cho CB Thị Lin

Lý Thu Phong Q3 2.000.000

Vũ Nhƣ Mạnh,Lê Duy Ngọc 

Hạnh Q Phú Nhuận 1.300.000

20/10/2015
Bùi Phúc Nguyên Q Thủ Đức 2.500.000 1.500.000

Đóng TƢ cho Trần Hân 

Xƣa,Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Anh Phƣơng Q Hóc Môn 600,000

Trần Lệ Châu Q6 10.000.000 Cho TT BNN khoa UBHH,NGTK

International Charity for ill 

Children CANADA 8.000.000

Đóng TƢ cho 5 BNN Khoa 

NGTK,Khoa NHiễm

Đoàn Thị Thiên Nga Q11 2.500.000 Đóng TƢ cho 5 BNN 

Nguyễn Hữu Luận

C Ty Phƣơng 

Trang 10.000.000

Đóng TƢ cho AIPAN khoa 

NGTK

21/10/2015
Phan Thị Ngân Hà Q7 5.000.000 Đóng TƢ cho 10 BNN các khoa

Nhóm bạn Thủy Phan TPHCM 10.000.000

Đóng TƢ cho CB Trần Thị Thu 

Thảo

Nhóm bạn Trinh, Hà TPHCM 6.000.000

Đóng TƢ cho 7 BNN  khoa Sơ 

Sinh
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

22/10/2015
Nguyễn Thị Diễm Thúy 500,000

Chuyển khoản ủng hộ bếp ăn tử 

thiện

Nguyễn Trần Ngọc Minh Q Bình Thạnh 500,000 Đóng TƢ Cho K Phẩm

Giang Thanh Hà Q10 25.000.000

Đóng TƢ cho Lê Phƣơng Khả 

Vy,Đặng Hoàng Lân Khoa TM

Hồ Thị Nhiên Phƣơng Q Gò Vấp 3.000.000

Đóng TƢ cho Nguyễn Thị 

Ghi,Điểu Chê,Siu Put Khoa TM

Nguyễn Thị Duyên Thảo Q8 5.000.000

Đóng TƢ cho 5 BNN khoa 

TK,1BNN khoa TH

23/10/2015
BS Huỳnh Minh Thẩm Q11 5.000.000

 Bà Đỗ Thị Hằng Q11 5.000.000

Huỳnh Đỗ Minh Thảo Q11 5.000.000

Đóng TƢ Cho Trần Anh Phƣơng 

Khoa HS

Huỳnh Đỗ Hoàng Thịnh Q11 5.000.000

Đóng TƢ cho Pang Tin Ha Duẩn 

Khoa HS

C Ty MONTE CARlO Q1 2.000.000

Đóng TƢ cho Trần Hoàng 

Nhật,Điểu Ngọc khoa HH1

Lê Thị Thanh Tịnh Q2 2.000.000

26/10/2015
La Cúc Q Gò Vấp 5.000.000

C Ty MONTE CARlO Q1 1.000.000 1.000.000

Đóng TƢ cho CB Ka Thơ 1,CB 

Ka Thơ 2 cho TT Nguyễn Minh 

Trí

Phùng Thanh Thủy Q Gò Vấp 500,000

Đóng TƢ cho Nguyễn Kim Đinh 

Đan Khoa BCT

Cô Hồng Q Gò Vấp 500,000 Đóng TƢ cho Điểu Sơn khoa TM

Đóng TƢ cho Nguyễn Ngọc Đoan 

Ái khoa TNT,Kiều Thị Nhƣ 

Hảo,Bùi Duy Thái  Cấp cứu 

Nhiễm
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ

Gạo 

(kg)
Quà

HÌNH THỨC CHO

GHI CHÚSTT NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỊA CHỈ

Lê Anh Minh TPHCM 20.000.000

Đóng TƢ cho BNN Phạm Tƣờng 

Vy Khoa TM

27/10/2015
Nguyễn Thị Hải Đƣờng BD 1.000.000

Thi Thị Bảo Trân Q2 1.500.000

Đóng TƢ cho CB Bon Yo Klai 

Cô,Điểu Niệu,Điểu Trƣơng

Ông Bà Trần Thới 

Châu,Trịnh Miên Chánh Q Thủ Đức 1.500.000

Đóng TƢ cho Phạm  Tiến Đạt,Bùi 

Duy Thái

28/10/2015
Nguyễn Thị Thùy Dƣơng 300,000 Chuyển khoản

Bé Nguyễn Thị Trà My Bình Phƣớc 5.500.00

Đóng TƢ cho 11 BNN Khoa 

UBHH

Ông Lâm Tài Hƣng Q Bình Thạnh 2.000.000

Đóng TƢ cho Nguyễn Thành Đạt 

Khoa HS,AiPan Khoa NGTK

29/10/2015
Nhóm HFC

10.000.000
Đóng viện phí cho Liêng Hot The 

Man Khoa TM

Nhóm Cầu Vồng 1.465.000

Đóng viện phí cho Liêng Hot The 

Man Khoa TM

Đoàn Cô Hạnh Đăng Bình Dƣơng

18.000.000

Đóng TƢ cho 18 BNN Khoa 

HS,HSSS,Nhiễm,NGTK,TK,TM,

NTH

C ty TNHH TM DV HOA SEN Q Tân Bình 3.600.000 Đóng TƢ cho 18 BNN Khoa TNT

Lý Thu Phong Q3 2.000.000

Thân Trọng Đăng Khoa Q4 500,000

30/10/2015
Nguyễn Thị Thu Vân 5.000.000 Chuyển khoản

Nguyễn Thị Hƣơng 500,000 Chuyển khoản
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